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A/ THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI:  
 

I. GIÁ GẠO TRONG TUẦN: (Nguồn Oryza.com)  

Bảng giá gạo thế giới: (USD/MT, FOB)  

QUỐC GIA CHẤT LƯỢNG 
28 - 01 29 - 01 30 - 01 31 - 01 

min max min max min max min max 

THÁI LAN Gạo trắng 100% B 466 470 466 470 466 470 466 470 

 5% tấm 453 457 453 457 453 457 453 457 

 25% tấm 422 426 422 426 422 426 422 426 

 Hom Mali 92% 916 920 916 920 916 920 916 920 

 Gạo đồ 100% Stxd 468 472 468 472 468 472 468 472 

 A1 Super 378 382 378 382 378 382 378 382 

VIỆT NAM 5% tấm 413 417 413 417 413 417 413 417 

 25% tấm 387 391 387 391 387 391 387 391 

 Jasmine 563 567 563 567 563 567 563 567 

 100% tấm 330 334 330 334 330 334 330 334 

ẤN ĐỘ 5% tấm 429 433 429 433 429 433 429 433 

 25% tấm 413 417 413 417 413 417 413 417 

 Gạo đồ 5% Stxd 424 428 424 428 424 428 424 428 

 100% tấm Stxd n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

PAKISTAN 5% tấm 443 447 443 447 443 447 443 447 

 25% tấm 413 417 413 417 413 417 413 417 

 100% tấm Stxd 359 363 359 363 359 363 359 363 

MIẾN ĐIỆN 5% tấm 472 476 472 476 472 476 472 476 

MỸ 4% tấm 736 740 736 740 736 740 736 740 

 15% tấm (Sacked) 763 767 763 767 763 767 763 767 

 Gạo đồ 4% tấm 793 797 793 797 793 797 793 797 

 Calrose 4%  785 789 785 789 785 789 785 789 

 

HIỆP HỘI LƯƠNG THỰC VIỆT NAM 
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II. CÁC NƯỚC NHẬP KHẨU:   

*Tổng quan thị trường:  

 
Chỉ số gạo trắng Oryza (WRI) xuất khẩu bình quân gia quyền toàn cầu 

kết thúc tuần ở mức 486 USD/tấn, giảm 13 USD/tấn so với tuần trước, giảm 

46 USD/tấn so với tháng trước và giảm 208 USD/tấn so với cùng kỳ năm 

ngoái. 

 



Bản tin 1490 (Từ Ngày 28/01/2025 Đến Ngày 03/02/2025) 

 Trang 3 
 

www.vietfood.org.vn 

 
 

 



Bản tin 1490 (Từ Ngày 28/01/2025 Đến Ngày 03/02/2025) 

 Trang 4 
 

www.vietfood.org.vn 

 

Indonesia 

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Indonesia thông báo chính phủ đã đặt mục 

tiêu cho Bulog mua 3 triệu tấn gạo sản xuất trong nước với giá 6.500 Rp/kg 

(401 USD/tấn) để thực hiện lộ trình tự cung tự cấp lương thực vào năm 2027. 

Ông nhấn mạnh nhu cầu về các cơ chế thu mua và phân phối hiệu quả nhằm 

bảo vệ nông dân và người tiêu dùng khỏi các hành vi gian lận. Bộ Nông 

nghiệp đang mở rộng diện tích trồng trọt để tăng năng suất cây trồng, đạt 

được hai vụ thu hoạch từ 1,7 triệu ha vào năm 2024 và hướng tới 2,5 triệu ha 

vào năm 2025 với sự hỗ trợ của Lực lượng vũ trang quốc gia. Dự kiến mức 

thặng dư này sẽ khuyến khích nông dân tăng sản lượng và đóng góp vào an 

ninh lương thực quốc gia. 

Philippines 

Theo Bloomberg dẫn nguồn từ Cơ quan Thống kê Philippines (PSA), 

Philippines đã sản xuất được 7,23 triệu tấn lúa trong quý IV năm 2024, giảm 

khoảng 0,1% so với cùng kỳ năm trước. 

Bangladesh 

Bangladesh sẽ nhập khẩu 100.000 tấn gạo trắng từ Việt Nam theo thỏa 

thuận giữa chính phủ với chính phủ (G2G), do Tổng Công ty Lương thực 

miền Nam cung cấp với giá 474,25 USD/tấn. Đề xuất mua hàng từ Bộ Lương 
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thực đã được Ủy ban Quốc hội về Mua Sắm Công tại Dhaka chấp thuận vào 

ngày 28 tháng 1 năm 2025, theo Bloomberg. 

Chính phủ Bangladesh sẽ bán gạo theo chương trình Bán hàng thị 

trường mở (OMS) từ tháng 2 để hỗ trợ những người thu nhập thấp, phân phối 

907 tấn mỗi ngày tại 906 trung tâm trên toàn quốc, bao gồm Dhaka, các thị 

trấn, thành phố và các khu vực thâm dụng lao động. Mỗi trung tâm sẽ bán 

một tấn mỗi ngày, ngoại trừ trung tâm Secretariat, nơi sẽ bán hai tấn. Gạo sẽ 

có giá 30 Tk/kg (khoảng 243 USD/tấn), với hạn mức mua là 05 kg/người. 

Chính phủ lâm thời Bangladesh đang cân nhắc dỡ bỏ lệnh cấm xuất 

khẩu gạo thơm để tăng doanh thu, thúc đẩy thương mại và ngăn chặn tình 

trạng buôn lậu sang Ấn Độ, nơi gạo thơm được đổi tên và bán trên toàn cầu, 

*The Daily Star* đưa tin. Đề xuất này, được thảo luận trong cuộc họp của Ủy 

ban Kế hoạch và Giám sát Thực phẩm, đang chờ phê duyệt. Các quan chức 

trích dẫn sản lượng trong nước dư thừa là yếu tố chính, với việc Bangladesh 

trồng 33 loại gạo thơm. Trước đó, quốc gia này đã xuất khẩu loại gạo này 

sang 136 quốc gia trước khi áp dụng lệnh cấm xuất khẩu gạo vô thời hạn. 

Hàn Quốc 

USDA duy trì dự báo sản lượng gạo xay xát của Hàn Quốc trong năm 

tài khóa 2024/25 ở mức 3,585 triệu tấn, giảm so với mức 3,7 triệu tấn trong 

năm tài khóa 2023/24 do năng suất thấp hơn vì thời tiết khắc nghiệt và thiệt 

hại do sâu bệnh. Để giải quyết tình trạng cung vượt cầu dai dẳng và giá tại 

nông trại giảm, chính phủ đã công bố kế hoạch cải cách lúa gạo vào tháng 12 

năm 2024, nhằm mục đích giảm diện tích trồng lúa xuống 11% (80.000 ha) và 

tăng 50% tiền viện trợ lương thực. Chính phủ sẽ phân bổ 244 tỷ won Hàn 

Quốc (174 triệu USD) để hỗ trợ thay thế cây trồng. Lượng tiêu thụ gạo trong 

năm tài khóa 2024/25 được dự báo là 4,11 triệu tấn, cao hơn ước tính chính 

thức của USDA, do các chính sách khuyến khích sử dụng nhiều gạo hơn 

trong chế biến thực phẩm, thức uống và sử dụng làm thức ăn chăn nuôi. 

Lượng tiêu thụ gạo bình quân đầu người dự kiến sẽ giảm xuống còn 53,3 kg 

vào năm 2025 khi thói quen ăn uống thay đổi. Lượng gạo nhập khẩu vẫn 

được dự báo ở mức 4,4 triệu tấn, theo cam kết với WTO, trong khi lượng gạo 

xuất khẩu dự kiến tăng lên 170.000 tấn do viện trợ gạo quốc tế và doanh số 

thương mại tăng. 

Nhật Bản 

Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản (MAFF) đã tiến 

hành đấu thầu mua và bán đồng thời (SBS) CPTPP lần thứ năm cho năm tài 

chính 2024/25 vào ngày 28 tháng 1 năm 2025, mua và bán thành công 1.160 

tấn gạo nguyên hạt, tương ứng với tổng số đơn đăng ký đã nhận được. 
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CPTPP là một hiệp định thương mại liên quan đến 11 quốc gia, bao gồm Nhật 

Bản, nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế và tạo thuận lợi cho thương mại. 

Nhật Bản có kế hoạch giải phóng một phần trong số 1 triệu tấn gạo dự 

trữ chiến lược để giải quyết tình trạng giá gạo trong nước tăng vọt, tăng 60% 

so với cùng kỳ năm trước vào tháng 12 năm 2024, đạt 24.655 Yên (159 USD) 

cho một bao 60 kg. Bộ trưởng Nông nghiệp thông báo rằng quyết định về việc 

bán ra gạo sẽ được đưa ra vào ngày 31 tháng 1, nhằm mục đích ổn định giá 

cả và đảm bảo nguồn cung trên thị trường trong giai đoạn nhu cầu cao này. 

Chính phủ Nhật Bản đang có kế hoạch sử dụng kho dự trữ gạo chiến 

lược để ứng phó với tình trạng giá cả tăng cao và người tiêu dùng lo ngại về 

tình trạng thiếu gạo tại quốc gia này, theo báo cáo của tờ The Financial 

Times. Kho dự trữ gạo chiến lược này nhằm mục đích ứng phó trước nguy cơ 

mất mùa hoặc thiên tai. Kho dự trữ gạo chiến lược này được sử dụng lần cuối 

sau thảm họa sóng thần năm 2011 và cuộc khủng hoảng hạt nhân 

Fukushima. Giá gạo tăng gần đây đã làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu 

gạo tại quốc gia này. Theo số liệu của chính phủ, giá gạo trong nước trung 

bình đạt mức kỷ lục 23.715 yên/60 kg (khoảng 153 USD), tăng khoảng 55% 

so với cùng kỳ năm ngoái. 

Châu Phi 

Sản lượng lúa năm 2024 của Madagascar ước đạt 4,97 triệu tấn, tăng 

3% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn mức trung bình 5 năm. Tuy nhiên, 

việc gieo trồng vụ mùa năm 2025 đã bị trì hoãn ở các vùng trọng điểm do 

lượng mưa dưới mức trung bình và nhiệt độ cao, có thể rút ngắn chu kỳ sinh 

trưởng và làm giảm năng suất. Dự báo cho thấy lượng mưa thấp và nhiệt độ 

cao sẽ tiếp tục kéo dài đến đầu năm 2025, làm tăng rủi ro cho sản xuất, trong 

khi các cơn bão tiềm ẩn gây ra thêm nhiều mối đe dọa. Mặc dù vụ thu hoạch 

năm 2024 bội thu dẫn đến giá gạo ổn định và nhu cầu nhập khẩu giảm, 

nhưng tình trạng mất an ninh lương thực vẫn là mối lo ngại, với 2 triệu người 

dự kiến sẽ phải đối mặt với nạn đói trong khoảng từ tháng 1 đến tháng 4 năm 

2025. 

 

III. CÁC NƯỚC XUẤT KHẨU:  

Ấn Độ 

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ hiện nay được báo giá khoảng 420 

USD/tấn, giảm khoảng 10 USD/tấn so với tuần trước và giảm khoảng 30 

USD/tấn so với tháng trước. 

Tính đến ngày 27 tháng 1 năm 2025, nông dân Ấn Độ đã trồng lúa vụ 

Rabi trên 3,515 triệu ha, tăng 15,7% so với 3,038 triệu ha của năm ngoái, 
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theo Bộ Nông nghiệp và Phúc lợi Nông dân, với các vụ Rabi thường được 

gieo vào tháng 10 - 11 và thu hoạch vào tháng 3 - 4. 

Thái Lan 

Gạo 5% tấm của Thái Lan hiện được báo giá ở mức khoảng 440 

USD/tấn, giảm khoảng 12 USD/tấn so với tuần trước, giảm khoảng 61 

USD/tấn so với tháng trước và giảm khoảng 215 USD/tấn so với cùng kỳ năm 

trước. 

Thái Lan đã xuất khẩu 9,95 triệu tấn gạo vào năm 2024, vượt mục tiêu 9 

triệu tấn và tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, với thu nhập tăng 27% lên 

225,66 tỷ baht (6,43 tỷ USD), do nhu cầu toàn cầu về an ninh lương thực và 

kiểm soát lạm phát. Tuy nhiên, Hiệp hội Các Nhà Xuất khẩu Gạo Thái Lan 

(TREA) dự đoán xuất khẩu sẽ giảm đáng kể xuống còn 7,5 triệu tấn vào năm 

2025, do sự cạnh tranh gia tăng từ Ấn Độ và nhu cầu giảm từ Indonesia. 

USDA đã công bố bảng dự báo sản lượng, cung cấp và phân phối gạo 

mới nhất của Thái Lan. Báo cáo đã hạ nhẹ dự báo sản lượng gạo xay xát của 

Thái Lan trong năm tài khóa 2024/25 (tháng 1 - tháng 12 năm 2025) xuống 

còn 20,018 triệu tấn so với dự báo chính thức của USDA là 20,1 triệu tấn. Dự 

báo này tăng so với mức ước tính là 19,696 triệu tấn trong  năm tài khóa 

2023/24 do tăng diện tích và năng suất trung bình cải thiện nhờ nguồn cung 

cấp nước tăng. Báo cáo trên giữ nguyên dự báo về xuất khẩu gạo của Thái 

Lan trong tài khóa 2024/25 so với dự báo chính thức của USDA là 7,5 triệu 

tấn. Dự báo này giảm so với mức ước tính là 9,2 triệu tấn trong năm tài khóa 

trước do sự cạnh tranh mạnh mẽ, đặc biệt là từ Ấn Độ sau khi nước này dỡ 

bỏ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với gạo trắng và gạo đồ. 

Pakistan 

Gạo 5% tấm của Pakistan hiện được báo giá ở mức khoảng 416 

USD/tấn, giảm khoảng 29 USD/tấn so với tuần trước, giảm khoảng 40 

USD/tấn so với tháng trước và giảm khoảng 223 USD/tấn so với cùng kỳ năm 

trước. 

Liên minh châu Âu đã ban hành hơn 100 cảnh báo về chất lượng liên 

quan đến xuất khẩu gạo của Pakistan, nêu ra những lo ngại về gạo giả và 

kém chất lượng. Trong một cuộc họp của Ủy ban Thương mại thường trực 

của Quốc hội Pakistan, các thành viên nhấn mạnh nhu cầu giám sát chặt chẽ 

hơn và hợp tác tốt hơn với ngành nông nghiệp để cải thiện các tiêu chuẩn 

xuất khẩu. Mặc dù Cơ quan An toàn Thực phẩm Quốc gia đã được thành lập 

vào năm 2004 để giải quyết các vấn đề như vậy, nhưng những lo ngại về chất 

lượng vẫn tồn tại. Trong khi Bộ trưởng Thương mại phủ nhận việc nhận được 
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cảnh báo chính thức của EU, thì có thông tin tiết lộ rằng một lô hàng gạo từ 

Punjab đã bị gắn cờ. 

 

  IV. TỶ GIÁ NGOẠI TỆ MỘT SỐ NƯỚC: 
 

Ngoại tệ 27 - 01 28 - 01 29 - 01 30 - 01 31 - 01 

Trung Quốc (CNY/USD) 7.29 7.29 7.29 7.29 7.29

Châu Âu (EUR/USD) 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96

Indonesia Rupiah (IDR/USD) 16236.81 16236.81 16236.81 16236.81 16236.81

Malaysia Ringgit (MYR/USD) 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44

Philippines Peso (PHP/USD) 58.67 58.67 58.67 58.67 58.67

Hàn Quốc (KRW/USD) 1434.97 1434.97 1434.97 1434.97 1434.97

Nhật Bn Yen (JPY/USD) 156.02 156.02 156.02 156.02 156.02

Ấn Độ Rupee (INR/USD) 86.43 86.43 86.43 86.43 86.43

Miến Điện (MMK/USD) 2098.82 2098.82 2098.82 2098.82 2098.82

Pakistan Rupees (PKR/USD) 279.01 279.01 279.01 279.01 279.01

Thái Lan Baht (THB/USD) 33.97 33.97 33.97 33.97 33.97

Việt Nam Đồng (VND/USD) 25129.83 25129.83 25129.83 25129.83 25129.83

 

B/ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TRONG NƯỚC: 

 I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TRONG NƯỚC: 

* Tiến độ sản xuất: 

Tính đến ngày 31/01/2025, theo số liệu của Cục Trồng trọt – Bộ Nông 

nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL:  

+ Vụ Thu Đông 2024: xuống giống được 711 ngàn ha/700 ngàn ha diện 

tích kế hoạch, thu hoạch được 711 ngàn ha với năng suất khoảng 58,45 

tạ/ha, sản lượng ước đạt 4,157 triệu tấn lúa. 

+ Vụ Đông Xuân 2024-2025 đã xuống giống được 1,490 ngàn ha đạt 

100% diện tích kế hoạch, đã bắt đầu thu hoạch khoảng 167 ngàn ha với 

năng suất 61 tạ/ha, sản lượng ước 1,018 triệu tấn lúa. 

+ Vụ Hè Xuân 2025 đã bắ đầu xuống giống được 28 ngàn ha/1,482 

triệu ha diện tích kế hoạch. 
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II. BẢNG TÀU ĐANG XẾP HÀNG TẠI CÁC CẢNG: 

Từ ngày 01/01 – 31/01/2025 có 29 tàu vào cảng Hồ Chí Minh xếp hàng 

với số lượng dự kiến 254.250 tấn gạo các loại. 
 

STT Tên tàu 
Cảng xếp 

hàng 
Ngày xếp 

Số 
lượng 

Thị trường 
Xuất khẩu 

1 Vinacomin Hạ Long HCM 21/12/2024 7.400 Philippines 

2 Kiến Hưng HCM 25/12/2024 2.750 Philippines 

3 Nasico Eagle HCM 26/12/2024 6.350 Philippines 

4 Quang Minh 18 HCM 26/12/2024 4.000 Malaysia 

5 Tân An Honesty HCM 26/12/2024 4.050 Philippines 

6 Hải Đăng 168 HCM 27/12/2024 4.750 Philippines 

7 Hòa Bình 45 HCM 28/12/2024 4.000 Philippines 

8 Star 16 HCM 28/12/2024 5.700 Philippines 

9 Kallisti HCM 30/12/2024 30.000 Cuba 

10 Peaceful Seas HCM 31/12/2024 51.000 Châu Phi 

11 Việt Hải Sun HCM 02/01/2025 6.800 Philippines 

12 Green Island HCM 04/01/2025 4.000 Philippines 

13 Sunrise 69 HCM 04/01/2025 6.900 Philippines 

14 Tân An 01 HCM 04/01/2025 4.900 Philippines 

15 Tân An Bonanza HCM 04/01/2025 6.700 Philippines 

16 Royal 18 HCM 05/01/2025 5.000 Philippines 

17 Punta HCM 06/01/2025 50.000 Châu Phi 

18 Quang Minh 6 HCM 07/01/2025 4.100 Philippines 

19 Alto HCM 09/01/2025 23.000 Turkey 

20 Sunshine 01 HCM 09/01/2025 5.000 Philippines 

21 Đông Thịnh HCM 10/01/2025 6.600 Philippines 

22 Mekong HCM 11/01/2025 4.100 Philippines 

23 Hòa Bình 54 HCM 13/01/2025 4.350 Philippines 

24 Hoàng Phương Star HCM 13/01/2025 3.950 Philippines 

25 Tân An Dynamic HCM 13/01/2025 6.700 Philippines 

26 Green Ocean HCM 14/01/2025 4.000 Philippines 

27 Quang Minh 9 HCM 14/01/2025 4.000 Philippines 

28 Star 55 HCM 14/01/2025 7.300 Philippines 

29 Đại Tây Dương 25 HCM 16/01/2025 4.850 Philippines 

30 Vinacomin Hà Nội HCM 16/01/2025 7.300 Philippines 

31 Thái Bình 38 HCM 17/01/2025 4.750 Philippines 

32 Tân An Confidence HCM 19/01/2025 6.700 Philippines 

33 Tuấn Dũng 36 HCM 19/01/2025 6.100 Philippines 

34 Viễn Đông 09 HCM 19/01/2025 6.000 Philippines 
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35 Thái Bình 39 HCM 22/01/2025 4.800 Philippines 

36 VTV Dragon HCM 22/01/2025 4.050 Philippines 

37 Quang Minh 5 HCM 23/01/2025 4.100 Philippines 

38 Star 56 HCM 23/01/2025 3.200 Philippines 

39 Mea Mare HCM 28/01/2025 45.000 Châu Phi 

Tổng  374.250   



III. GIÁ LÚA/GẠO NỘI ĐỊA Ở CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: 
 

 

Loại Hàng 

Tỉnh 
Tiền Giang 

Tỉnh 
Long An 

Tỉnh  
Đồng Tháp 

Tỉnh  
Cần Thơ  

Tỉnh 
An Giang 

Tỉnh 
Bạc Liêu 

Tỉnh 
Kiên Giang 

Giá  
cao 
nhất 

Giá 
BQ 

23/01 +/- 23/01 +/- 23/01 +/- 23/01 +/- 23/01 +/- 23/01 +/- 23/01 +/- 

Lúa Tươi Tại Ruộng 

Hạt dài 5.650 -500 5.950 +200 5.550 -350 6.250 +900 5.700 -150 6.450 +400 6.450 +200 6.450 6.000 

Lúa thường 5.050 - 5.550 +400 5.200 -50 5.050 -100 5.250 +50 5.550 -200 5.350 +100 5.550 5.286 

Lúa Khô/Ướt Tại Kho 

Hạt dài 7.050 -500 7.300 +250 7.125 -100 7.050 +300 6.950 +900 
  

7.650 +200 7.650 7.188 

Lúa thường 6.850 -500 6.800 +450 6.450 +150 6.850 +300 6.350 +950 
  

6.450 +100 6.850 6.625 

Gạo Nguyên Liệu 

Lứt loại 1 7.850 -300 8.950 +100 8.800 -300 8.850 -200 9.050 -   
9.850 +200 9.850 8.892 

Lứt loại 2 7.750 -300 7.750 - 7.650 -275 7.650 -100 7.750 -100 7.950 -150 7.950 -100 7.950 7.779 

Xát trắng loại 1 
 

10.950 -  
10.500 +50 10.800 +150 11.150 -100 11.250 - 11.250 10.930 

Xát trắng loại 2 
  

9.150 -250 
 

9.250 - 9.400 +150 9.550 -200 9.550 - 9.550 9.380 

Phụ Phẩm 

Tấm 1/2 7.050 - 6.300 -750 6.500 -50 6.600 -50 6.800 +100 6.950 -100 6.950 - 7.050 6.736 

Tấm 2/3 
  

6.000 -600 6.250 -50   
5.900 +200  

5.750 -200 6.250 5.975 

Tấm 3/4 6.450 - 5.700 -350 5.800 -50        
6.450 5.983 

Cám xát 5.450 -300 5.750 -100 5.500 - 5.700 - 5.500 -50 5.700 -150 5.350 -100 5.750 5.564 

Cám lau 5.450 -300 5.650 -100 5.500 - 5.700 - 5.500 -50 5.700 -150 5.450 -100 5.700 5.564 

Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn 

5% 10.100 - 9.550 -800 9.300 -100 10.550 - 12.350 +50 12.350 +50 9.875 -175 12.350 10.582 

10% 
  

9.450 -800 
    

12.150 +50 
   

12.150 10.800 

15% 9.900 - 9.350 -800 9.100 -100 
  

11.950 +50 11.950 +50 9.650 - 11.950 10.317 

20% 
       

11.750 +50 
  

11.750 11.750 

25% 9.700 - 8.950 -600 8.900 -100 
  

11.550 +50 11.550 +50 9.050 - 11.550 9.950 

 

*** 


